Ngµy so¹n: 12/01/2014
Ngµy gi¶ng Líp  9A: 16/01/2014
TiÕt 44:   AÛNH CUÛA MOÄT VAÄT TAÏO BÔÛI THAÁU KÍNH HOÄI TUÏ
I. Môc tiªu:

 1. KiÕn thøc: 

+ Nêu được các đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ.

 2. Kü n¨ng:

+  Dựng được ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ bằng cách sử dụng các tia đặc biệt.

 3. Th¸i ®é:
+ Nghiêm túc, tính chính xác.
II. CÂU HỎI QUAN TRỌNG
1.Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ có đặc điểm như thế nào?

     2. Có xác định được loại thấu kính qua việc quan sát ảnh hay không?
III. ĐÁNH GIÁ: Giám sát hoạt động nhóm, thảo luận chung qua các câu hỏi và bài tập vận dụng trong bài giảng, câu hỏi và bài tập về nhà.
IV. §å dïng d¹y häc:

-  ThÇy:  Bảng phụ kẻ bảng 1.

-  Trß  :  1 TKHT có  f = 50mm, 1 TKHT có f = 100mm; giá quang học; màn ảnh, nến, quẹt.

V. Tæ chøc giê häc:
1. Më bµi: (5 phót)  
· Môc tiªu: KiÓm tra bµi cò - §Æt vÊn ®Ò.

· §å dïng d¹y häc:

· C¸ch tiÕn hµnh:

* Kiểm tra:

1). Nêu cách nhận biết thấu kính hội tụ ?

2). Nêu đặc điểm về đường truyền của 3 tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ?

    * Nêu vấn đề:

GV: Hình ảnh ta quan sát ở hình 43.1 là hình ảnh của dòng chữ tạo bởi TKHT. Ảnh đó cùng chiều với vật. Có khi nào ảnh của vật tạo bởi TKHT ngược chiều với vật không ?  ( Bài mới.

2. Ho¹t ®éng 1: Tìm hiểu đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi TKHT.  (15 phót)  
· Môc tiªu: HS hiểu đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi TKHT
· §å dïng d¹y häc: 

· C¸ch tiÕn hµnh:

	Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
	Néi dung

	Tìm hiểu đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi TKHT
· GV: Lắp đặt các dụng cụ thí nghiệm như bố trí ở hình 43.2, yêu cầu HS quan sát, nêu mục đích TN, mô tả TN …

· HS: Quan sát, suy nghĩ, phát biểu:

· + Mục đích TN: Quan sát đặc điểm của ảnh của 1 vật tạo bởi TKHT.

· + Cách bố trí TN: Đặt nến trước thấu kính, màn ảnh sau thấu kính. (màn ảnh, nến và TK: đồng trục)

H: Tiến hành TN như thế nào?

· 1, 2 HS đọc mục a) 
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· GV: HD 1 lượt cách TN. HS quan sát tiếp thu :

· + Đặt nến ở rất xa TK ( có thể không cần nến, ta hướng TK về phía cửa sổ, hứng ảnh bên ngoài cửa sổ lên màn) ( dịch chuyển màn ảnh để xuất hiện ảnh rõ nét, ( xem ảnh to hay nhỏ hơn vật, cùng chiều hay ngược chiều với vật ?

· Đặt vật (nến) ở khoảng d > 2f , di chuyển màn ảnh để hứng được ảnh rõ nét ( nhận xét ảnh thật hay ảnh ảo, to hay nhỏ hơn vật, cùng chiểu hay ngược chiều với vật ?

· Đặt nến trong khoảng f < d < 2f  …

· HS: tiến hành TN, thảo luận nhóm 
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 ghi vào phiếu BT

· GV: Treo bảng phụ, gọi đại diện 1 nhóm cầm phiếu Bài tập lên điền kết quả

· GV: HD cả lớp thảo luận, chốt kết quả.

· Tóm lại, khi vật đặt ngoài khoảng tiêu cự thì ta thu được ảnh có đặc điểm gì?

· Vài HS trả lời, cho ghi vở:

· HSTL: … cho ảnh thật, ngược chiều …

· GV: Yêu cầu HS đọc 
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 & mô tả TN.

· HSTL: Đặt vật trong khoảng d < f, dịch chuyển màn ảnh xem có hứng được ảnh không? Quan sát ảnh bằng cách nào?

· HS: TN, thảo luận 
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 đưa ra cách quan sát ảnh ảo ( ghi kết quả TN lần 4 vào phiếu bài tập.

· GV: Gọi đại diện 1 nhóm lên ghi kết quả TN lần 4 vào bảng 1.

· GV: HD cả lớp thảo luận kết quả ( chốt kết luận.

· Khi vật đặt trong khoảng tiêu cự của TKHT thì ảnh có đặc điểm gì ?

· HSTL: … ảnh ảo, lớn hơn vật, cùng chiều …

· GV cho HS đọc thông báo (SGK) về ảnh của một vật ở rất xa TK & vuông góc với thấu kính. GV phân tích thêm cho HS hiểu.
	I/ Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi TKHT:

  1. Thí nghiệm:

     ( Hình 43.2-SGK)

a) Đặt vật ngoài khoảng tiêu cự            
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:  Ảnh thật, ngược chiều với vật. 
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:  Dịch chuyển vật vào gần thấu kính hơn thì vẫn thu được ảnh của vật trên màn hứng . Đó là ảnh thật , ngược chiều với vật.   

b) Đặt vật trong khoảng tiêu cự. 
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: Màn ảnh đặt sát thấu kính; Từ từ dịch chuyển màn hứng ra xa thấu kính , ta không hứng được ảnh của vật ở trên màn hứng. Đặt mắt trên đường truyền của chùm tia ló, ta quan sát thấy ảnh cùng chiều, lớn hơn vật. Đó là ảnh ảo không hứng được trên màn.



	3. Ho¹t ®éng 2: Dựng ảnh của một vật tạo bởi TKHT. (20 phót):
- Môc tiªu: HS biết dựng ảnh của một vật tạo bởi TKHT
- §å dïng d¹y häc: Thước.

- C¸ch tiÕn hµnh:

	Dựng ảnh của một vật tạo bởi TKHT (15’)

GV: Dùng câu hỏi cho HS nhận xét, nêu khái niệm ảnh của 1 điểm.

HS: Suy nghĩ, phát biểu thảo luận:

H: Chùm tia tới xuất phát từ 1 điểm sáng S qua TKHT cho chùm tia ló đồng quy tại S’.  Vậy S’ là gì của S ?

HSTL:  S’ là ảnh của S.

H: Làm thế nào để dựng ảnh S’ ?

HSTL: Sử dụng 2 trong 3 tia sáng đặc biệt qua TKHT.

GV: Cho HS tiến hành vẽ ảnh theo yêu cầu 
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HS: Làm việc cá nhân, 1 HS lên bảng vẽ.

GV: Theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ HS yếu kém.

GV: HD từng bước:

Dựng ảnh của điểm B là B’.

Từ B’ hạ vuông góc xuống trục chính ta được A’. A’ là ảnh của điểm A và A’B’ là ảnh của vật AB.

HS: Tiến hành vẽ theo HD của GV.

GV: yêu cầu HS vẽ các tia đặc biệt xuất phát từ B

H:  Các tia ló này có giao nhau không ?        

HSTL: Không giao nhau.

H: Ta có thu được ảnh thật không ?     HSTL: Không có ảnh thật.

H: Làm sao để quan sát ảnh ảo ?          HSTL: …

GV: HD kẻ đường kéo dài của các tia ló; chúng giao nhau tại 1 điểm B’. B’ là ảnh ảo của B.

H: Làm thế nào để được ảnh A’B’?

HSTL: Từ B’ hạ vuông góc xuống trục chính ta được ảnh A’B’

H: Tóm lại, Làm thế nào dựng ảnh A’B’ của AB qua TKHT ?

Vài HS (yếu kém) đọc đoạn cuối phần ghi nhớ.

Ghi vở.
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Cách giải khác:

a). Hai tam giác OF’B’ và BIB’ có:


[image: image12.wmf]·

·

(

)

=

'''ñ v

OFBBIBò



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image13.wmf]µ

vaø  B'chung.



[image: image14.wmf](

)

D~D

Do ñoù OF'B'BIB' gg



[image: image15.wmf]Þ===Þ=

==

''1211

''

'3633

OB22

'

BB'33

OBOF

OBBB

BBBI

NeânhayOBBB



[image: image16.wmf]Þ===

1

'

'131

3

2322

'

3

BB

OB

x

OB

BB

 

Hai tam giác vuông OA’B’ và OAB tại A’ và A có:
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Vậy chiều cao ảnh A’B’ là  0,5 (cm) và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính hội tụ là 18 (cm).


	II/ Cách dựng ảnh.

1) Dựng ảnh của điểm sáng S tạo bởi TKHT:

- Từ S vẽ 2 tia đặc biệt:

   + Tia tới song song với trục chính, tia ló đi qua tiêu điểm.

   + Tia tới đi qua quang tâm, tiếp tục truyền thẳng,

Hai tia ló này hội tụ tại 1 điểm S’ là ảnh của điểm S.
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   2) .Dựng ảnh của một vật sáng AB tạo bởi TKHT:

a) Vật đặt ngoài tiêu cự:
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b) Vật đặt trong tiêu cự:
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 * Muốn dựng ảnh A’B’ của AB qua TKHT ( AB vuông góc với trục chính của TK, A nằm trên trục chính), ta chỉ cần dựng ảnh B’ của B bằng cách vẽ đường truyền của 2 tia sáng đặc biệt, sau đó từ B’ hạ vuông góc xuống trục chính ta có ảnh A’ của A.

III/ Vận dụng.
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:

TH 1:  f = 12cm ; h = 1cm ;

d = OA = 36cm 

d’ = OA’ = ?

h’ = A’B’= ?
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-Xét 
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 FAB đồng dạng
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Hay: A’B’= OH =
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  Vậy ảnh có độ cao h’ = 0,5cm

 TH 2: 

f = 12 cm, OA = d = 8cm, 

AB = 1cm. TÝnh A’B’. Ta cã 
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C7: Từ từ dịch chuyển thấu kính hội tụ ra xa trang sách, ảnh của dòng chữ quan sát qua thấu kính cùng chiều và to hơn dòng chữ khi quan sát trực tiếp. Đó là ảnh ảo của dòng chữ tạo bởi thấu kính hội tụ khi dòng chữ nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.

Tới một vị trí nào đó, ta lại nhìn thấy ảnh của dòng chữ ngược chiều với vật. Đó là ảnh thật của dòng chữ tạo bởi thấu kính hội tụ, khi dòng chữ nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính, và ảnh thật đó nằm ở trước mắt.


4. Tæng kÕt vµ h­íng dÉn häc tËp ë nhµ. (5 phót)

       * HS đọc ghi nhớ SGK – tr.118


* Tiếp tục hoàn tất 
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 vào vở bài tập .


* Làm BTVN 42-43 (SBT)


* Học thuộc phần ghi nhớ.


* Tiết sau: “Bài 44. Thấu kính phân kỳ” 

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO: SBT, SGK.

VII. RÚT KINH NGHIỆM                                                
 - Thời gian:..................................................................................................................
 Kiến thức: ..........................................................................................................................

- Phương pháp: ...............................................................................................................

- Học sinh: .......................................................................................................................
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